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(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17

1
Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Thị Thủy
86 30 445.3 LUC 126.5 126.5 0 5,060,000 5,060,000

2 Nguyễn Thị Viện 86 136 393.3
TSN

(LUC)
102 102 0 4,080,000 4,080,000

3
Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Thị Thủy
86 27 469 LUC 122.3 122.3 4,892,000 4,892,000

4 Đặng Xuân Lương 86 57 705 TSN 185.7 0 185.7 0 0

5 Nguyễn Văn Thông 86 41 255.7 LUC 255.7 255.7 10,228,000 10,228,000

6 Nguyễn Văn Thái 86 40 176.7 LUC 176.7 176.7 7,068,000 7,068,000

7
Tạ Thị Sửu

86 39 161.5 LUC 161.5 161.5 0 6,460,000 6,460,000

8
Thân Thị Triệu (Mất)   

Thân Thị Tương(con) 
86 25 285.9 LUC 52.2 52.2 2,088,000 2,088,000

9 Nguyễn Văn Kế 86 38 197.7 LUC 197.7 197.7 7,908,000 7,908,000

10
Vũ Văn Căn (Mất)

Nguyễn Thị Tám (Vợ)
86 36 204.4 LUC 204.4 204.4 8,176,000 8,176,000

11 Đỗ Thị Hà 86 37 157.2 LUC 157.2 157.2 6,288,000 6,288,000

12
Nguyễn Văn Toán(Mất)

Trần Thị Cương
86 53 249.9 LUC 249.9 249.9 9,996,000 9,996,000

13
Đặng Văn Sự (Mất)

Nguyễn Thị Chinh
86 34 158.3 LUC 158.3 158.3 6,332,000 6,332,000

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Đơn vị tính: đồng

Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm

40.000đ/m2

Tổng kinh phí

hỗ trợ

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI 

ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: TU BỔ CHỐNG SẠT LỞ ĐÊ ĐIỀU HỆ THỐNG ĐÊ CẤP III TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN TÂN YÊN ( Từ K6+000 đến K14+ 700) ĐOẠN QUA XÃ HỢP ĐỨC. 
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STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC



14 Vũ Thị Thơi 86 35 110 LUC 110 110 4,400,000 4,400,000

15 Nguyễn Thị An 86 32 243.9 LUC 142.7 142.7 5,708,000 5,708,000

16 Tạ Thị Canh 86 49 127.6 LUC 127.6 127.6 5,104,000 5,104,000

17 Nguyễn Thị Vân 86 48 241.5 LUC 241.5 241.5 9,660,000 9,660,000

18 Trần Văn Thọ 86 47 101.4 LUC 101.4 101.4 4,056,000 4,056,000

19 Nguyễn Văn Nhã 86 46 171.1 LUC 98 98 3,920,000 3,920,000

20 Đỗ Văn Toàn 86 29 119.5 LUC 56.5 56.5 2,260,000 2,260,000

21 Đỗ Văn Toàn 86 45 96 LUC 46.3 46.3 1,852,000 1,852,000

22 Nguyễn Thị Vân 86 44 149.4 LUC 149.4 149.4 5,976,000 5,976,000

23
Đỗ Văn Tỉnh

Thân Thị Chỉnh
86 43 151 LUC 151 151 6,040,000 6,040,000

24
Nguyễn Văn Thủy 

Đỗ Thị Hợp 
86 62 426.3 LUC 66.1 66.1 2,644,000 2,644,000

5,797.6 3,440.6 3,254.9 185.7 130,196,000 130,196,000

130,196,000 130,196,000 

Tổng
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